
Mẫu Quan sát 
Kỹ năng Giao tiếp Chức năng 

 
Chức năng Hành vi: 
Yêu cầu (Đòi hỏi) 

Hình thức giao tiếp 
đang nhận thấy 

Thí dụ Có phù hợp với 
hoàn cảnh 
không? 

Yêu cầu thức ăn hoặc 
thức uống 

   

Yêu cầu đồ vật    

Yêu cầu được giúp đỡ, 
trợ giúp hoặc giải thích 
cho rõ 

   

Yêu cầu một hoạt động 
căn cứ theo giác quan 
hoặc điều chỉnh 

   

Yêu cầu được cung 
cấp thông tin hoặc tự 
bắt đầu tiếp xúc với 
một người khác 

   

 
Phản đối/ Từ chối Hình thức giao tiếp 

đang nhận thấy 
Thí dụ Có phù hợp với 

hoàn cảnh 
không? 

Từ chối một hoạt động 
hoặc yêu cầu làm việc 
hoặc thông tin 

   

Từ chối một đồ vật 
hoặc một thức ăn/thức 
uống 

   

Từ chối không tiếp xúc 
với người khác 

   

 
Nhận thức (Hành vi 
của người nghe) 

Hình thức đang quan 
sát được (cho biết 
những nhắc nhở hay 
dấu hiệu cần phải sử 
dụng thêm) 

Thí dụ Có phù hợp với 
hoàn cảnh 
không? 

Phản ứng khi nghe tên    

Phản ứng khi được 
bảo "Chờ" 

   

Làm theo chỉ dẫn chỉ 
có 1 bước để làm một 
điều gì đó 

   

Làm theo chỉ dẫn chỉ 
có 1 bước để lấy một 
món gì đó 

   

Ngừng hoạt động khi 
được bảo phải 
"Ngừng" 

   

Chuyển từ hoạt động 
này sang hoạt động 
khác 

   

 


